
TOÁN 3 - Tuần 26  

Tiết 1 

1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): 

          Loại tiền 

  Số tiền 

Gồm các tờ giấy bạc 

     500 đồng              1000 đồng            2000 đồng              5000 đồng 

3500 đồng 1 1 1 0 

4000 đồng     

5500 đồng     

6000 đồng     

7000 đồng     

8500 đồng     

9000 đồng     

10 000 đồng     

2. Chiếc ví có bao nhiêu tiền? (Viết số thích hợp vào ô trống) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Xem tranh rồi viết tên đồ vật thích hợp vào chỗ chấm: 

a. Lan có 5000 đồng, Lan có vừa đủ tiền để mua được  

một .................... 

b. Cúc có 3000 đồng, Cúc có vừa đủ tiền để mua được  

một .................... 

c. An có 9000 đồng, An có vừa đủ tiền để mua được hai đồ 

vật là : ……………… và ……………  
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Tiết 2 

1. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp  

Cho dãy số 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 

a) Dãy số trên có tất cả bao nhiêu chữ số? 

 – Có … chữ số. 

b) Số 48 là số nằm ở vị trí thứ mấy trong dãy số?  

– Số 48 nằm ở vị trí thứ … 

c) Số nằm ở vị trí thứ sáu trong dãy số là số: … 

d) Số ở vị trí thứ bảy hơn số ở vị trí thứ ba trong dãy số bao nhiêu đơn vị?  

– Hơn … đơn vị 

e) Tổng của số đầu và số cuối dãy số là: … 

2. Đây là bảng thống kê số học sinh của một trường tiểu học: 

Khối lớp I II III IV V 

Số học sinh 279 260 283 294 257 

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp 

a) Khối lớp I có: … học sinh.  

    Khối lớp II có: … học sinh 

    Khối lớp III có: … học sinh.  

    Khối lớp IV có: … học sinh 

b) Khối lớp … có ít học sinh nhất 

c) Khối lớp … có nhiều học sinh nhất 

d) Tổng số học sinh của cả trường là: …… học sinh 

3. Một cửa hàng trong một ngày đã bán được số gạo như sau: 

 - Buổi sáng: 1560kg gạo tẻ, 1270kg gạo nếp 

 - Buổi chiều: 1454kg gạo tẻ, 900kg gạo nếp 

 - Buổi tối: 1230kg gạo tẻ, 789kg gạo nếp 

a) Hãy điền số liệu trên vào bảng sau  

                  Buổi 

Số gạo 

Sáng Chiều Tối 

Gạo tẻ 1560 kg   

Gạo nếp 1270 kg   

b) Buổi sáng cửa hàng bán được tất cả: …… kg gạo 

c) Buổi chiều cửa hàng bán được tất cả: …… kg gạo 

d) Buổi tối cửa hàng bán được tất cả: …… kg gạo 



e) Trong ngày đó, cửa hàng bán được tất cả: …… kg gạo tẻ và bán được tất cả …… kg 

gạo nếp. 

 

Tiết 3 

1. Số? 

523 ⨯ 3 =.... 402 ⨯ 6= .... 1017 ⨯7= … 1207 ⨯8= … 

1569 : 3= .... 2412 : 6 = .... 7119 : 7= … 9656 : 8= … 

 

2. Đặt tính rồi tính: 

5739 + 2446   7482 - 946   1982 ⨯3  8970 : 6 

 

…………..             ………… …………. ………… 

…………..            …………..        …………. ………….. 

…………..      …………. …………. …………… 

 

 

 

3: Bình mua 5 bó rau hết 2500 đồng, Hòa mua 3 bó rau cùng loại. Hỏi Hòa phải trả bao 

nhiêu tiền? 

Bài giải: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

4: May 4 bộ quần áo hết 16m vải. Hỏi may 7 bộ quần áo hết bao nhiêu mét vải?  

Bài giải: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

5: Một người đi bộ 10km hết 2 giờ. Hỏi người đó đi bộ trong 5 giờ được bao nhiêu km? 

Bài giải: 

………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

TIẾNG VIỆT – ÔN TẬP 

 

• Nội dung:  

A/ Chính tả: ( HS  viết vào vở ) 

1)  Bài:  Sự tích lễ hội Chữ Đồng Tử  ( từ Sau khi đã về trời… đến tưởng 

nhớ đến ông ) sgk  trang 65. 

2) Bài:  Rước đèn ông sao  ( từ Đầu  đến nom vui mắt. )  sgk trang 71 

 

*) Bài tập 

1/ Điền vào chỗ trống l hay n? 

…ao động                         …ao xao                       …ườm nượp        

…úa …ếp …ên …on                       …ón …á 

…ấp …ó …eo …úi …ì …ợm 

lập …òe ..ung …inh cù …ao 

2/ Điền s hay x 

…âu cá                             sóng …ánh                     …ườn núi 

Sông …âu                          xa …ôi                           giọt …ương 

3/ Đặt câu  cho các bộ phận in đậm 

a. Mọi người say sưa xem buổi biểu diễn. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………… 

b.Chị em Xô-phi rất ngoan ngoãn. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… 

c.Cả lớp chăm chú nghe cô giáo giảng bài. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………….. 

Bài 4: Đặt một câu có sử dụng phép nhân hóa để nói về việc tập thể dục. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 
                         ............................................................................................................................ 


